
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SA ĐÉC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-BVĐKSĐ Sa Đéc, ngày   21  tháng 8 năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về việc chào giá mua vải cho viên chức, người lao động 

 
 

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tổ chức lựa 

chọn nhà thầu cho gói thầu mua vải cho viên chức, người lao động như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- CN. Cao Phượng Linh - Phòng Hành chính Quản trị. ĐT: 0766.810.888. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, 

Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua email: phuonglinhbvsd@gmail.com.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 8 năm 2024 đến 

trước 16h00 ngày 06 tháng 9 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

(Đính kèm mẫu báo giá) 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 06 

tháng 9 năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Phụ lục kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa Sa 

Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 20 ngày. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2024. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
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- Chuyển khoản và thanh toán sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng và 

cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ. 

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm 

thu và chứng từ hợp lệ. 

- Thời hạn thanh toán: 20 ngày. 

5. Các thông tin khác: Không. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Các công ty, cửa hàng; 

- Trang TTĐT BV; 

- Lưu: VT, HCQT. Linh (02b). 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 Trần Thanh Tùng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-BVĐKSĐ ngày  21  tháng 8 năm 2024            

của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)  

  

Stt 
Danh mục 

hàng hóa  

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu  

Xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của hàng hóa 

1 

Vải kate ford 

trắng hoặc 

tương đương 

 

Mét  1.770 

* Chất liệu: Vải katê ford trắng hoặc tương đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: (±2) 

 65% Polyester  

 35% Cotton  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 276  

 Ngang: 260  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 152  

+ Độ vón gút (cấp) sau 10.000 vòng:  

 Dọc: 4-5  

 Ngang 4-5 

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  

 4-5 

+ Độ bền màu là nóng ở 150
0
C (cấp) 

 4-5 

+ Thay đổi kích thước sau giặt %: ≤ 

 Dọc: -1,4  

 Ngang: - 1,4 

2 

Vải kaki không 

thun màu trắng 

hoặc tương 

đương 

Mét 380 

*Chất liệu: Vải kaki không thun màu trắng 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: (±2) 

 65% Polyester  

 35% Cotton  

+ Mật độ (sợi/inch): (±2) 

 Dọc: 122 

 Ngang: 59  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 255  
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+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  

 4-5 

+ Thay đổi kích thước sau giặt %: ≤ 

 Dọc: -1,5  

 Ngang: - 0,3 

3 

Vải kaki thun 

trắng  hoặc 

tương đương 

 

Mét 800 

* Chất liệu: Vải kaki thun trắng hoặc tương đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu:  

 71,3% Polyester  

 25,6% Rayon 

  3,1% Spandex 

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 476  

 Ngang: 296  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 233  

+ Độ vón gút (cấp) sau 10.000 vòng:  

 Dọc: 4-5  

 Ngang 4-5 

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  

 4-5 

+ Độ bền màu là nóng ở 150
0
C (cấp) 

 4-5 

+ Thay đổi kích thước sau giặt %: ≤ 

 Dọc: -0,8 

 Ngang: - 0,1 

+ Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h 

4 

Vải kate cao 

cấp co giãn nhẹ 

màu trắng hoặc 

tương đương 

(Áo nữ) 

Mét 111 

* Chất liệu: Vải katê cao cấp co giãn nhẹ màu trắng 

hoặc tương đương. 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: 

 65,9% Polyester  

 30,7% Rayon  

 3,4 Spandex  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 628 

 Ngang: 348  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 150  

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  
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 4-5 

5 

Vải kate cao 

cấp màu trắng 

hoặc tương 

đương (Áo 

nam) 

Mét  56 

* Vải kate cao cấp màu trắng hoặc tương đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: 

 65,9% Polyester  

 30,7% Rayon  

 3,4 Spandex  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 628 

 Ngang: 348  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 150  

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  

 4-5 

6 

Vải kaki cao 

cấp màu xanh 

đen hoặc tương 

đương. 

 

Mét  35 

* Chất liệu: Vải kaki cao cấp màu xanh đen hoặc 

tương đương. 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: 

 72,8% Polyester  

 24,4% Rayon   

 2,8% Spandex  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 448   

 Ngang: 304 

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 238 

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp): 

4-5 

7 

Vải thun cao 

cấp màu xanh 

đen, đen hoặc 

tương đương 

(Quần nữ) 

 

Mét  90 

Chất liệu: Vải thun cao cấp màu xanh đen, đen hoặc 

tương đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: 

 72,8% Polyester (±2)   

 24,4% Rayon  

 2,8% Spandex  

+ Mật độ (sợi/10cm):  

 Dọc: 448   

 Ngang: 304 

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 238 
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+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp): 

4-5 

8 

Vải kate ford 

màu xanh đen  

hoặc tương 

đương 

Mét 80 

*Chất liệu: Vải kate ford màu xanh đen hoặc tương 

đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: (±2) 

 65% Polyester 

 35% Cotton  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 288 

 Ngang: 276  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 170  

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  

4-5 

9 

Vải kaki màu 

xanh đen hoặc 

tương đương 

 

Mét  45 

*Chất liệu: Vải kaki không thun màu xanh đen hoặc 

tương đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: 

 72,8% Polyester  

 24,4% Rayon  

 2,8% Spandex  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 448   

 Ngang: 304 

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 238 

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp): 

4-5 

10 

Vải kate ford 

màu xanh hòa 

bình hoặc 

tương đương 

Mét  80 

Chất liệu: Vải katê ford màu xanh hòa bình hoặc 

tương đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: (±2) 

 65% Polyester  

 35% Cotton  

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 276 

 Ngang: 258  

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 150  

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp):  
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 4-5 

+ Thay đổi kích thước sau giặt %: ≤ 

 Dọc: -0,8  

 Ngang: - 0,8 

11 

Vải kate ford 

màu xanh cổ 

vịt  hoặc tương 

đương 

Mét  378 

Chất liệu: Vải katê ford màu xanh cổ vịt hoặc tương 

đương 

+ Định tính và định lượng nguyên liệu: (±2) 

 66% Polyester  

 34% Cotton   

+ Mật độ (sợi/10cm): (±2) 

 Dọc: 276   

 Ngang: 266 

+ Khối lượng thực tế (g/m
2
): (±2) 

 158 

+ Độ bền màu giặt ở 40
0
C (cấp): 

 4-5 

+ Độ bền màu là nóng 150
0
C (cấp) 

 4-5 

+ Hàm lượng Formaldehyde: K.p.h 

+ Phân tích thuốc nhuộm: 

 Thuốc nhuộm phân tán/Hoàn Nguyên 
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Mẫu báo giá:  

BÁO GIÁ 

Về việc chào giá vải 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi 

.................. [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vải như sau: 

1.Báo giá vải: 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 

thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

                     …….., ngày.... tháng....năm.... 

                  Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                                                              (Ký tên, đóng dấu) 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa  

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

mời 

thầu  

Xuất xứ, ký mã 

hiệu, nhãn mác của 

hàng hóa 

Đơn giá 
Thành tiền   

 

1 
Loại 

vải A 
  

 
  

2 
Loại 

vải B 
  

 
  

3 n…      
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